
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN TRIỀU

NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

1 2 3 4 5 6=sum(7:10) 7 8 9 10 11=sum(12:14) 12 13 14 15 16

TỔNG NGUỒN VỐN PHÂN BỔ 

(2026-2030)
531.632 219.959 116.138 195.000 535 619.632 219.959 116.138 283.000 535

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN 

VỐN
566.653 502.071 199.189 107.347 195.000 535 543.916 190.846 81.347 271.188 535

A DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 7.403 7.235 1.000 0 5.700 535 7.235 1.000 0 5.700 535

I Lĩnh vực kinh tế 6.235 6.235 0 0 5.700 535 6.235 0 0 5.700 535

1  Lĩnh vực cấp thoát nước, nước sạch 1.035 1.035 0 0 500 535 1.035 0 0 500 535

1
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

2
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 312 312 50 262 312 50 262  TTDV tổng hợp 

3
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Tân Bình 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

4
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Hòa 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

5
 Dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Lợi (giai doạn 2) 
 P Tân Triều 2026 573 573 300 273 573 300 273  TTDV tổng hợp 

2 Lĩnh vực giao thông 5.200 5.200 0 0 5.200 0 5.200 0 0 5.200 0

1
 Dự án sửa chữa các tuyến đường trên 

địa bàn xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

2
 Dự án đường tổ 9E, đấu nối với đường 

số 7, ấp 1, Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

3
 Dự án đường xóm tổ 9F1 đấu nối với 

đường số 7, xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

4
 Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Tân 

Huệ ấp 7, xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

5
 Dự án Đường nội đồng Giáo Tùng (giai 

đoạn 2), xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  TTDV tổng hợp 

II Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 1.168 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0

1
 Cải tạo cảnh quan công cộng khu 2, ấp 

Bình Thạch, xã Tân Bình 
 KP Bình Hòa 2025-2027 1.168 1.000 1.000 1.000 1.000  TTDV tổng hợp 

B  THỰC HIỆN DỰ ÁN 559.250 494.836 198.189 107.347 189.300 0 536.681 189.846 81.347 265.488 0

I Lĩnh vực kinh tế 295.332 274.649 175.549 0 99.100 0 280.800 152.114 0 128.686 0

1 Lĩnh vực giao thông 265.546 246.549 175.549 0 71.000 0 252.635 152.114 0 100.521 0

1
Đầu tư đoạn nối từ Trục đường 16 đến 

đường Đồng Khởi

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028      159.102 150.000 130.000 20.000 150.000 115.000 35.000  TTDV tổng hợp 

2
 Đường Cây Gõ (từ đường Long Chiến 

đến đường Xóm Rạch). 

 KP Bình 

Long 
 2026-2028 8.500 8.500 0  TTDV tổng hợp 

3

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn 

Tiên đoạn (từ Bách hóa xanh đến Ngã 

ba Phú Đôn)

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2028          2.479 2.300 2.300 2.365 2.365  TTDV tổng hợp 

4
Đường tổ 8, khu phố Tân Phú, phường 

Tân Triều
 KP Tân Phú  2026-2028             593 549 549 549 549  TTDV tổng hợp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số: 4132 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều)

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN TRIỀU (ĐỢT 2)

ĐVT: Triệu đồng

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh
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NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh

5  Hẻm 3 - 4 nhánh 1 qua nhánh 2. 
 KP Bình 

Phước 
 2026-2028          2.405 2.200 2.200 2.200 2.200  TTDV tổng hợp 

6  Duy tu, sửa chữa đường Mỹ  KP Bình Hòa  2026-2028        10.231 9.500 9.500 9.500 9.500  TTDV tổng hợp 

7
Mở mới đường đoạn N5 - D4 (từ HL 15 

đến ĐT 768)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028        48.652 47.500 32.000 15.500 47.500 32.000 15.500  TTDV tổng hợp 

8

Vỉa hè, mương thoát nước đường 

ĐT.768 (đoạn từ Cầu Rạch Gốc đến 

chùa Phổ Quang)

 P Tân Triều  2026-2028        20.069 19.000 19.000 19.000 19.000  TTDV tổng hợp 

9
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên khu 

phố 5, 6, 7, 8, 9
 P Tân Triều  2026-2028          7.494 7.000 7.000 7.000 7.000  TTDV tổng hợp 

10  Cải tạo, nâng cấp đường Lò Thổi 
 Phường Tân 

Triều 
 2026-2027          5.174 0 0 5.174 5.174

VP 

HĐND&UBND 

phường

11  Nâng cấp, sửa chữa đường Liên ấp 2-5 
 Phường Tân 

Triều 
 2026-2027          4.095 0 0 4.095 4.095

VP 

HĐND&UBND 

phường

12
 Nâng cấp, sửa chữa đường Xóm 

Mương 

 KP Thạnh 

Phú 
 2026-2027          2.336 0 0 2.336 2.336

VP 

HĐND&UBND 

phường

13
 Tổ chức giao thông khu vực nút giao 

Vườn Mít qua phường Tân Triều 

 KP Tân 

Phong 
 2026-2027          2.916 0 2.916 2.916

VP 

HĐND&UBND 

phường

2  Lĩnh vực điện          1.491                 1.400              -                -          1.400               -   1.465               -                 -            1.465               -   

1
Hệ thống chiếu sáng đường Nguyễn 

Văn Tiên

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2026          1.491 1.400 1.400 1.465 1.465  TTDV tổng hợp 

3  Lĩnh vực cấp thoát nước, nước sạch        28.295               26.700              -                -        26.700               -   26.700               -                 -          26.700               -   

1
Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Tân Bình (giai đoạn 2) 
 P Tân Triều  2026-2028        12.293 11.500 11.500 11.500 11.500  TTDV tổng hợp 

2
Sửa chữa, cải tạo tuyến mương thoát 

nước trước UBND phường Tân Triều

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          3.773 3.700 3.700 3.700 3.700  TTDV tổng hợp 

3

Nạo vét tuyến Kênh Tổng Phổ (Đoạn từ 

Nghĩa Trang Gò Bà Đạo đến Cầu Kinh 

đường Hương lộ 7, xã Bình Lợi cũ)

 P Tân Triều  2026-2028          3.107 3.000 3.000 3.000 3.000  TTDV tổng hợp 

4

Nạo vét tuyến mương (Đoạn từ Cầu Sắt 

39 đến Cầu Trại Vịt, phường Tân Phong 

cũ)

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2028          1.560 1.500 1.500 1.500 1.500  TTDV tổng hợp 

5 Nạo vét rạch Suối Lớn  P Tân Triều  2026-2028          7.562 7.000 7.000 7.000 7.000  TTDV tổng hợp 

II  Lĩnh vực quản lý nhà nước, Đảng 3.182 3.000 3.000 0 0 0 3.074 3.074 0 0 0

     1 
Dự án Sửa chữa Khối làm việc Công an 

phường (điểm Thạnh Phú)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          1.207 1.100 1.100 1.159 1.159

VP 

HĐND&UBND 

phường

     2 
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ 

trợ trong UBND phường Tân Triều

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          1.975 1.900 1.900 1.915 1.915

VP 

HĐND&UBND 

phường

III Lĩnh vực An ninh             819                    800           800              -                -                 -   806             806               -                 -                 -   

     1 
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục 

Công an phường Tân Triều

 KP Bình 

Phước 
 2026-2028             819 800 800 806 806

VP 

HĐND&UBND 

phường
Page 2



NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh

IV Lĩnh vực môi trường          1.852                 1.700              -                -          1.700               -   1.820               -                 -            1.820               -   

     1 

Nâng cấp, sửa chữa trạm trung chuyển 

rác thải sinh hoạt tại khu phố Đa Lộc và 

khu phố Cây Da, phường Tân Triều

 P Tân Triều  2026-2028          1.852 1.700 1.700 1.820 1.820  TTDV tổng hợp 

V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin          1.632                 1.500              -                -          1.500               -   1.586               -                 -            1.586               -   

     1 
 Cải tạo cảnh quan rạch Tân Triều, khu 

phố Bình Phước, phường Tân Triều 

 KP Bình 

Phước 
 2026-2028          1.632 1.500 1.500 1.586 1.586  TTDV tổng hợp 

 VI  Lĩnh vực thể thao             391                    390           390              -                -                 -   390             390               -                 -                 -   

     1 
 Xây dựng sân thể thao trong trung tâm 

văn hoá khu vực Bình Lợi 

 KP Bình 

Long 
 2026-2028             391 390 390 390 390

VP 

HĐND&UBND 

phường

VII  Lĩnh vực đảm bảo xã hội             992                    950           950              -                -                 -   962             962               -                 -                 -   

     1  Nâng cấp, cải tạo các nhà bia Liệt sĩ  P Tân Triều  2026-2028             992 950 950 962 962

VP 

HĐND&UBND 

phường

VIII Lĩnh vực khoa học công nghệ        12.000               12.000              -                -        12.000               -   12.000               -                 -          12.000               -   

     1 

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) trong quản lý đô thị và 

truyền thanh thông minh

 P Tân Triều  2026-2028        12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

IX  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 235.550 192.347 10.000 107.347 75.000 0 227.743 25.000 81.347 121.396 0

     1 
Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học 

Bình Hòa
 KP Bình Hòa  2026-2028        33.161 31.233 31.233 31.233 24.233 7.000  TTDV tổng hợp 

     2 
Mua sắm thiết bị phục vụ học tập cho 

các trường 
 P Tân Triều  2026-2028        24.833 24.114 4.114 20.000 24.114 4.114 20.000

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

     3 
Xây dựng mới Trường Mầm non Thạnh 

Phú
 KP Tân Phú  2026-2028        67.621 65.000 50.000 15.000 65.000 31.000 34.000  TTDV tổng hợp 

     4 
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Bình 

Lợi

 KP Bình 

Long 
 2026-2028        13.129 12.000 1.500 10.500 12.000 1.500 10.500  TTDV tổng hợp 

     5 

Xây dựng sân thể thao Trường THCS 

Tân Phong và Trường Tiểu học Tân 

Phong 2

 P Tân Triều  2026-2028          3.482 3.200 500 2.700 3.340 500 2.840  TTDV tổng hợp 

     6 
Xây dựng mới Khối bán trú trường TH 

Tân Phú
 KP Tân Phú  2026-2028        58.068 56.800 10.000 20.000 26.800 56.800 10.000 20.000 26.800  TTDV tổng hợp 

     7 
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Tân 

Phong (phân hiệu 2)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2027          6.148 6.148 6.148

VP 

HĐND&UBND 

phường

     8 
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thạnh 

Phú
 P Tân Triều  2026-2028        29.108 29.108 15.000 14.108  TTDV tổng hợp 

X  Lĩnh vực tài chính và khác 7.500 7.500 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0

 Ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã 

hội 
 P Tân Triều  2026-2030 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

PGD NHCSXH 

Vĩnh Cửu

XI Dự phòng chưa phân bổ 29.561 20.770 8.791 0 0 75.716 29.113 34.791 11.812 0
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ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN TRIỀU

NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

1 2 3 4 5 6=sum(7:10) 7 8 9 10 11=sum(12:14) 12 13 14 15 16

TỔNG NGUỒN VỐN PHÂN BỔ 

(2026-2030)
531.632 219.959 116.138 195.000 535 619.632 219.959 116.138 283.000 535

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN 

VỐN
566.653 502.071 199.189 107.347 195.000 535 543.916 190.846 81.347 271.188 535

A DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 7.403 7.235 1.000 0 5.700 535 7.235 1.000 0 5.700 535

I Lĩnh vực kinh tế 6.235 6.235 0 0 5.700 535 6.235 0 0 5.700 535

1  Lĩnh vực cấp thoát nước, nước sạch 1.035 1.035 0 0 500 535 1.035 0 0 500 535

1
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

2
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 312 312 50 262 312 50 262  TTDV tổng hợp 

3
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Tân Bình 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

4
 Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Hòa 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

5
 Dự án Đầu tư các tuyến ống cấp nước 

trên địa bàn xã Bình Lợi (giai doạn 2) 
 P Tân Triều 2026 573 573 300 273 573 300 273  TTDV tổng hợp 

2 Lĩnh vực giao thông 5.200 5.200 0 0 5.200 0 5.200 0 0 5.200 0

1
 Dự án sửa chữa các tuyến đường trên 

địa bàn xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

2
 Dự án đường tổ 9E, đấu nối với đường 

số 7, ấp 1, Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

3
 Dự án đường xóm tổ 9F1 đấu nối với 

đường số 7, xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

4
 Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Tân 

Huệ ấp 7, xã Thạnh Phú 
 P Tân Triều 2026 50 50 50 50 50  TTDV tổng hợp 

5
 Dự án Đường nội đồng Giáo Tùng (giai 

đoạn 2), xã Bình Lợi 
 P Tân Triều 2026 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000  TTDV tổng hợp 

II Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 1.168 1.000 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0

1
 Cải tạo cảnh quan công cộng khu 2, ấp 

Bình Thạch, xã Tân Bình 
 KP Bình Hòa 2025-2027 1.168 1.000 1.000 1.000 1.000  TTDV tổng hợp 

B  THỰC HIỆN DỰ ÁN 559.250 494.836 198.189 107.347 189.300 0 536.681 189.846 81.347 265.488 0

I Lĩnh vực kinh tế 295.332 274.649 175.549 0 99.100 0 280.800 152.114 0 128.686 0

1 Lĩnh vực giao thông 265.546 246.549 175.549 0 71.000 0 252.635 152.114 0 100.521 0

1
Đầu tư đoạn nối từ Trục đường 16 đến 

đường Đồng Khởi

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028      159.102 150.000 130.000 20.000 150.000 115.000 35.000  TTDV tổng hợp 

2
 Đường Cây Gõ (từ đường Long Chiến 

đến đường Xóm Rạch). 

 KP Bình 

Long 
 2026-2028 8.500 8.500 0  TTDV tổng hợp 

3

Cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn 

Tiên đoạn (từ Bách hóa xanh đến Ngã 

ba Phú Đôn)

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2028          2.479 2.300 2.300 2.365 2.365  TTDV tổng hợp 

4
Đường tổ 8, khu phố Tân Phú, phường 

Tân Triều
 KP Tân Phú  2026-2028             593 549 549 549 549  TTDV tổng hợp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số: 4132 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Tân Triều)

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN TRIỀU (ĐỢT 2)

ĐVT: Triệu đồng

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh
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NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh

5  Hẻm 3 - 4 nhánh 1 qua nhánh 2. 
 KP Bình 

Phước 
 2026-2028          2.405 2.200 2.200 2.200 2.200  TTDV tổng hợp 

6  Duy tu, sửa chữa đường Mỹ  KP Bình Hòa  2026-2028        10.231 9.500 9.500 9.500 9.500  TTDV tổng hợp 

7
Mở mới đường đoạn N5 - D4 (từ HL 15 

đến ĐT 768)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028        48.652 47.500 32.000 15.500 47.500 32.000 15.500  TTDV tổng hợp 

8

Vỉa hè, mương thoát nước đường 

ĐT.768 (đoạn từ Cầu Rạch Gốc đến 

chùa Phổ Quang)

 P Tân Triều  2026-2028        20.069 19.000 19.000 19.000 19.000  TTDV tổng hợp 

9
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên khu 

phố 5, 6, 7, 8, 9
 P Tân Triều  2026-2028          7.494 7.000 7.000 7.000 7.000  TTDV tổng hợp 

10  Cải tạo, nâng cấp đường Lò Thổi 
 Phường Tân 

Triều 
 2026-2027          5.174 0 0 5.174 5.174

VP 

HĐND&UBND 

phường

11  Nâng cấp, sửa chữa đường Liên ấp 2-5 
 Phường Tân 

Triều 
 2026-2027          4.095 0 0 4.095 4.095

VP 

HĐND&UBND 

phường

12
 Nâng cấp, sửa chữa đường Xóm 

Mương 

 KP Thạnh 

Phú 
 2026-2027          2.336 0 0 2.336 2.336

VP 

HĐND&UBND 

phường

13
 Tổ chức giao thông khu vực nút giao 

Vườn Mít qua phường Tân Triều 

 KP Tân 

Phong 
 2026-2027          2.916 0 2.916 2.916

VP 

HĐND&UBND 

phường

2  Lĩnh vực điện          1.491                 1.400              -                -          1.400               -   1.465               -                 -            1.465               -   

1
Hệ thống chiếu sáng đường Nguyễn 

Văn Tiên

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2026          1.491 1.400 1.400 1.465 1.465  TTDV tổng hợp 

3  Lĩnh vực cấp thoát nước, nước sạch        28.295               26.700              -                -        26.700               -   26.700               -                 -          26.700               -   

1
Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước 

trên địa bàn xã Tân Bình (giai đoạn 2) 
 P Tân Triều  2026-2028        12.293 11.500 11.500 11.500 11.500  TTDV tổng hợp 

2
Sửa chữa, cải tạo tuyến mương thoát 

nước trước UBND phường Tân Triều

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          3.773 3.700 3.700 3.700 3.700  TTDV tổng hợp 

3

Nạo vét tuyến Kênh Tổng Phổ (Đoạn từ 

Nghĩa Trang Gò Bà Đạo đến Cầu Kinh 

đường Hương lộ 7, xã Bình Lợi cũ)

 P Tân Triều  2026-2028          3.107 3.000 3.000 3.000 3.000  TTDV tổng hợp 

4

Nạo vét tuyến mương (Đoạn từ Cầu Sắt 

39 đến Cầu Trại Vịt, phường Tân Phong 

cũ)

 KP Tân 

Thịnh 
 2026-2028          1.560 1.500 1.500 1.500 1.500  TTDV tổng hợp 

5 Nạo vét rạch Suối Lớn  P Tân Triều  2026-2028          7.562 7.000 7.000 7.000 7.000  TTDV tổng hợp 

II  Lĩnh vực quản lý nhà nước, Đảng 3.182 3.000 3.000 0 0 0 3.074 3.074 0 0 0

     1 
Dự án Sửa chữa Khối làm việc Công an 

phường (điểm Thạnh Phú)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          1.207 1.100 1.100 1.159 1.159

VP 

HĐND&UBND 

phường

     2 
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ 

trợ trong UBND phường Tân Triều

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2028          1.975 1.900 1.900 1.915 1.915

VP 

HĐND&UBND 

phường

III Lĩnh vực An ninh             819                    800           800              -                -                 -   806             806               -                 -                 -   

     1 
Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục 

Công an phường Tân Triều

 KP Bình 

Phước 
 2026-2028             819 800 800 806 806

VP 

HĐND&UBND 

phường
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NSTT XSKT ĐẤT
Nguồn huy 

động khác
NSTT XSKT ĐẤT

Nguồn huy 

động khác

STT Tên công trình
Địa điểm xây 

dựng

Tiến độ thực 

hiện

 Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

Tổng kế hoạch 

vốn

Kế hoạch  2026-2030

Chủ đầu tư Ghi chú

Kế hoạch  2026-2030 sau bổ sung, điều chỉnhTổng kế hoạch 

vốn sau bổ 

sung, điều 

chỉnh

IV Lĩnh vực môi trường          1.852                 1.700              -                -          1.700               -   1.820               -                 -            1.820               -   

     1 

Nâng cấp, sửa chữa trạm trung chuyển 

rác thải sinh hoạt tại khu phố Đa Lộc và 

khu phố Cây Da, phường Tân Triều

 P Tân Triều  2026-2028          1.852 1.700 1.700 1.820 1.820  TTDV tổng hợp 

V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin          1.632                 1.500              -                -          1.500               -   1.586               -                 -            1.586               -   

     1 
 Cải tạo cảnh quan rạch Tân Triều, khu 

phố Bình Phước, phường Tân Triều 

 KP Bình 

Phước 
 2026-2028          1.632 1.500 1.500 1.586 1.586  TTDV tổng hợp 

 VI  Lĩnh vực thể thao             391                    390           390              -                -                 -   390             390               -                 -                 -   

     1 
 Xây dựng sân thể thao trong trung tâm 

văn hoá khu vực Bình Lợi 

 KP Bình 

Long 
 2026-2028             391 390 390 390 390

VP 

HĐND&UBND 

phường

VII  Lĩnh vực đảm bảo xã hội             992                    950           950              -                -                 -   962             962               -                 -                 -   

     1  Nâng cấp, cải tạo các nhà bia Liệt sĩ  P Tân Triều  2026-2028             992 950 950 962 962

VP 

HĐND&UBND 

phường

VIII Lĩnh vực khoa học công nghệ        12.000               12.000              -                -        12.000               -   12.000               -                 -          12.000               -   

     1 

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI) trong quản lý đô thị và 

truyền thanh thông minh

 P Tân Triều  2026-2028        12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

IX  Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 235.550 192.347 10.000 107.347 75.000 0 227.743 25.000 81.347 121.396 0

     1 
Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học 

Bình Hòa
 KP Bình Hòa  2026-2028        33.161 31.233 31.233 31.233 24.233 7.000  TTDV tổng hợp 

     2 
Mua sắm thiết bị phục vụ học tập cho 

các trường 
 P Tân Triều  2026-2028        24.833 24.114 4.114 20.000 24.114 4.114 20.000

Phòng Văn hóa - 

Xã hội

     3 
Xây dựng mới Trường Mầm non Thạnh 

Phú
 KP Tân Phú  2026-2028        67.621 65.000 50.000 15.000 65.000 31.000 34.000  TTDV tổng hợp 

     4 
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Bình 

Lợi

 KP Bình 

Long 
 2026-2028        13.129 12.000 1.500 10.500 12.000 1.500 10.500  TTDV tổng hợp 

     5 

Xây dựng sân thể thao Trường THCS 

Tân Phong và Trường Tiểu học Tân 

Phong 2

 P Tân Triều  2026-2028          3.482 3.200 500 2.700 3.340 500 2.840  TTDV tổng hợp 

     6 
Xây dựng mới Khối bán trú trường TH 

Tân Phú
 KP Tân Phú  2026-2028        58.068 56.800 10.000 20.000 26.800 56.800 10.000 20.000 26.800  TTDV tổng hợp 

     7 
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Tân 

Phong (phân hiệu 2)

 KP Bình 

Thạnh 
 2026-2027          6.148 6.148 6.148

VP 

HĐND&UBND 

phường

     8 
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thạnh 

Phú
 P Tân Triều  2026-2028        29.108 29.108 15.000 14.108  TTDV tổng hợp 

X  Lĩnh vực tài chính và khác 7.500 7.500 7.500 0 0 0 7.500 7.500 0 0 0

 Ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã 

hội 
 P Tân Triều  2026-2030 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

PGD NHCSXH 

Vĩnh Cửu

XI Dự phòng chưa phân bổ 29.561 20.770 8.791 0 0 75.716 29.113 34.791 11.812 0
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